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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2011 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các trường đại học và cao đẳng/ ThS. Phùng Tiến Hải, ThS. Nguyễn Thanh Hương// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 68-73.

Nội dung: Bài viết đề cập đến một số vấn đề về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trong các trường đại học và cao đẳng. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên cần được xuất phát từ thực tế nhu cầu nguồn nhân lực đặt ra và cần có những định hướng của chính phủ, sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành liên quan và toàn xã hội.

Từ khóa: Ngành công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn chương trình đào tạo công nghệ thông tin, giảng viên công nghệ thông tin.

2. Một số giải pháp ngăn chặn tấn công mạng đa lớp/ Ngô Hảo// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp ngăn chặn tấn công mạng đa lớp như: Bảo vệ cho các ứng dụng Web 2.0, kiểm soát truy cập hợp nhất và linh động, tăng cường các khả năng quản lý và báo cáo, khả năng mở rộng hạ tầng DNS nhằm giảm bớt tấn công DDoS.

Từ khóa: Mạng đa lớp, tấn công mạng, bảo mật mạng, an toàn mạng.

3. Một số giải pháp tăng cường an toàn, bảo mật cho hệ thống DNS/ Trần Minh Tân// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 22-29.

Nội dung: Trình bày mô hình quản lý, truy vấn thông tin tên miền qua hệ thống DNS, các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống DNS, công nghệ bảo mật DNSSEC (DNS SECURITY EXTENSIONS), hạ tầng mật mã bảo mật áp dụng trên DNSSEC, hệ mật mã RSA, hệ mật mã đường cong ELLIPTIC (ELLIPTIC CURVE CRYTOGRAPHY – ECC).

Từ khóa: Công nghệ bảo mật, an toàn thông tin, hệ thống DNS, bảo mật mạng

4. Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt với hệ thống Sketch Engine/ Phan Thị Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền, Lê Hồng Phương, Adam Kilgarreff// Tin học và điều khiển học .- 2011 .- Tập 27 số 3 .- Tr. 206-217.

Nội dung: Sketch Engine là một hệ thống cho phép truy vấn kho ngữ liệu dựa vào tập quan hệ ngữ pháp của một ngôn ngữ nào đó, phục vụ cho việc nghiên cứu từ vựng học. Hệ thống này đã được sử dụng cho nghiên cứu từ vựng, đặc biệt là xây dựng từ điển của nhiều ngôn ngữ. Bài báo này giới thiệu hệ thống Sketch Engine và nghiên cứu triển khai hệ thống này cho tiếng Việt. Trình bày cách thức xây dựng kho ngữ liệu và tập các quan hệ ngữ pháp cơ bản tiếng Việt để phục vụ cho hệ thống truy vấn kho ngữ liệu trong Sketch Engine.

Từ khóa: Phác thảo từ, Sketch Engine, kho ngữ liệu, quan hệ ngữ pháp.

5. Quản lý và lưu giữ thông tin: 5 lưu ý cho các doanh nghiệp/ Thu Trang// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 62-64.

Nội dung: 5 lời khuyên giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tuân thủ các cải tiến trong quản lý thông tin: Giữ lại, bảo mật hay hủy bỏ thông tin; Lập hồ sơ cho việc hủy bỏ thông tin; Sử dụng công nghệ tiên tiến trong lưu giữ thông tin; Đảm bảo sự toàn vẹn cho thông tin lưu giữ; Triển khai một chương trình toàn diện.

Từ khóa: Lưu giữ thông tin, quản lý thông tin, doanh nghiệp

6. Thuật toán tìm tất cả các rút gọn trong bảng quyết định/ Nguyễn Long Giang, Vũ Đức Thi// Tin học & điều khiển học .- 2011 .- TR. 199-205.

Nội dung: Rút gọn thuộc tính là bài toán quan trọng trong lý thuyết tập thô. Cho đến nay, nhiều bài báo khoa học về các thuật toán rút gọn thuộc tính đã được đề xuất. Tuy nhiên, các thuật toán này đều tìm một tập rút gọn tốt nhất theo một tiêu chí đánh giá nào đó. Bài báo đề xuất một thuật toán mới tìm tất cả các tập rút gọn trong bảng quyết định và đánh giá thuật toán này có độ phức tạp thời gian là hàm mũ. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp cụ thể, thuật toán này có độ phức tạp là đa thức.

Từ khóa: Thuật toán, thuật toán rút gọn, bảng quyết định.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Đầu tư của doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở thành phố Cần Thơ trong điều kiện không chắc chắn về thị trường đầu ra của sản phẩm/ PGS. TS. Bùi Tuấn Anh, ThS. Lê Khương Ninh// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 259 .- Tr. 49-56.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của sự không chắc chắn về thị trường đầu ra của sản phẩm đến đầu tư của doanh nghiệp trên cơ sỏ hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập từ 339 doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Thành phố Cần Thơ, với hy vọng cung cấp một cơ sở khoa học cho việc hình thành  các chính sách khuyến khích đầu tư đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riêng cũng như doanh nghiệp nói chung.

Từ khóa: Đầu tư, không chắc chắn, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thị trường đầu ra, quyền chọn thực, thành phố Cần Thơ.

2. Điều chỉnh thể chế nhằm thúc đẩy quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam/ TS. Hỗ Sỹ Hùng// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 179 .- Tr. 8-14.

Nội dung: Xác định vai trò, phạm vi của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay, mục tiêu và thể chế thúc đẩy tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Vấn đề điều chỉnh, bổ sung thể chế nhằm thúc đẩy tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, vai trò vị trí của doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thể chế tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

3. Doanh nghiệp trong suy thoái của nền kinh tế - giải pháp hỗ trợ/ TS. Hồ Sỹ Hùng// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 45-50.

Nội dung: Nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, quá trình triển khai chưa đồng bộ, thiếu cụ thể nên nhiều doanh nghiệp chưa nhận được sự trợ giúp thiết thực này. Bài viết nêu ra các giải pháp khung cần tiếp tục thực hiện, đi sâu đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các ách tắc hiện tại, như: sửa đổi các văn bản pháp luật giúp doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường được thuận lợi, hợp pháp, hợp lý, qua đó lành mạnh hóa môi trường kinh doanh; ổn định thị trường tài chính, tiền tệ nhằm tạo nguồn vốn rẻ; hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp; quản lý giá cả đầu vào và xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; kiện toàn hệ thống cơ quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ trung ương tới các địa phương.

Từ khóa: Doanh nghiệp, suy thoái, hỗ trợ doanh nghiệp

4. Lạm bàn về lạm phát hiện nay tại Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 54 tháng 4 .- Tr. 11-16.

Nội dung: Phân tích làm rõ về các khái niệm lạm phát, cách tính chỉ số lạm phát, ý nghĩa và tác động của lạm phát cũng như nguyên nhân dẫn đến lạm phát để từ đó có căn cứ đưa ra các giải pháp để kiềm chế lạm phát hiện nay tại Việt Nam.

Từ khóa: Lạm phát, lạm phát tại Việt Nam, kiềm chế lạm phát.

5. Lạm phát ở Việt Nam: thực trạng và vấn đề đặt ra/ Kiều Hữu Thiện// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 4 (407) .- Tr. 25-32.

Nội dung: Nguyên nhân của tình trạng lạm phát cao ở Việt Nam thời gian qua, những thách thức đối với Việt Nam trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đề xuất một số giải pháp góp phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô tại Việt Nam thời gian tới.

Từ khóa: Lạm phát, chống lạm phát, kiểm soát lạm phát.

6. Mô hình tăng trưởng xanh – khung phân tích và lựa chọn chính sách cho Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoài// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 259 .- Tr. 30-39.

Nội dung: Giới thiệu những tiếp cận về tăng trưởng xanh, một tiếp cận cụ thể hơn so với tiếp cận bền vững về tăng trưởng. Dựa vào khung phân tích tăng trưởng xanh của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), nghiên cứu lựa chọn một số tiêu chí có khả năng đo lường nhằm đánh giá hiện trạng tăng trưởng xanh của Việt Nam và từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách cho tiếp cận mới này.

Từ khóa: Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khung phân tích, chính sách, Việt Nam

7. Mua lại và sáp nhập tại Nhật Bản: Bài học kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam/ PGS. TS. Đỗ Thị Phi Hoài// Tài chính .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 60-62.

Nội dung: Trình bày quá trình hình thành và phát triển hoạt động mua lại và sáp nhập tại Nhật Bản, môi trường tiến hành mua lại và sát nhập, các hình thức mua lại và sát nhập, vấn đề lựa chọn chuyên gia tư vấn. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Tái cấu trúc doanh nghiệp, hoạt động mua lại và sát nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhật Bản.

8. Những tiền đề cần thiết để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ TS. Đỗ Phú Trần Tình// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 258 .- Tr. 19-25.

Nội dung: Bài viết tìm hiểu quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Qua đó đề xuất một số tiền đề cần thiết để chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong gia đoạn sắp tới. Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở sử dụng các công cụ phân tích, tổng hợp, so sánh và đối chiếu.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình, mô hình tăng trưởng, Việt Nam.

9. Những vấn đề quản trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp ở Việt Nam/ PGS. TS. Ngô Kim Thanh// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 179 .- Tr. 15-23.

Nội dung: Bài viết đi sâu xem xét tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước nhìn từ góc độ doanh  nghiệp và quản trị doanh nghiệp, từ đó dưa ra các giải pháp quản trị phù hợp, giúp các doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc thành công và đảm bảo phát triển bền vững.

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

10. Tái cấu trúc đầu tư công Việt Nam: Vấn đề và giải pháp/ Bùi Quang Bình// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 4 (407) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Đầu tư công ở Việt Nam đã đóng góp lớn vào những thành tựu phát triển kinh tế trong những năm qua, nhưng cũng đã bộc lộ những vấn đề lớn trong cấu trúc của nó khiến hiệu quả của nguồn đầu tư này không cao. Cần thiết chỉ ra những bất hợp lý trong cơ cấu đầu tư công và kiến nghị được các giải pháp điều chỉnh và tạo ra một cấu trúc đầu tư công hợp lý chính là mục đích của bài viết này.

Từ khóa: Đầu tư công, tái cấu trúc đầu tư công.

11. Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước từ góc nhìn quản lý nhà nước/ TS. Trần Hữu Nam// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 179 .- Tr. 3-7.

Nội dung: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được xác định là một trong ba lĩnh vực quan trọng để thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã được đặt ra. Tuy nhiên tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước sẽ bao hàm nhiều nội dung hết sức phong phú và đa dạng, trong đó có sự phân vai thực hiện quyết liệt của các hệ thống chính trị mà trước hết là của hai chủ thể chính là Nhà nước và doanh nghiệp. Bài viết đề cập một số nội dung liên quan đến vai trò của nhà nước trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc, mô hình tăng trưởng.

12. Tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước/ PGS. TS. Kim Văn Chính// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 179 .- Tr. 24-29.

Nội dung: Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện thành công việc tái cơ cấu các tập đoàn và tổng công ty nhà nước: đổi mới toàn diện và triệt để toàn bộ nền kinh tế; sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp nhà nước theo hướng thu hẹp phạm vi và ranh giới độc quyền; đẩy mạnh cổ phần hóa và tư nhân hóa; đổi mới cơ chế quản  trị và giám sát doanh nghiệp; kết hợp chặt chẽ với tái cơ cấu toàn nền kinh tế nói chung…

Từ khóa: Tái cơ cấu, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.

13. Thâm hụt ngân sách và lạm phát – minh chứng thực nghiệm ở Việt Nam/ PGS. TS. Sử Đình Thành// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 259 .- Tr. 40-47.

Nội dung: Trình bày khung lý thuyết xây dựng mô hình nghiên cứu. Khảo sát thực tiễn ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu, mô hình thực nghiệm và kết quả kiểm định. Kết luận và một vài gợi ý chính sách.

Từ khóa: Thâm hụt ngân sách, lạm phát, cung tiền, mô hình ARDL.

14. Thực trạng kinh doanh bưu chính Việt Nam và vấn đề tái cấu trúc/ GS. TS. Bùi Xuân Phong// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 179 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Bài viết phân tích thực trạng kinh doanh bưu chính, đánh giá phân tích những kết quả đạt dược, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân, trên cơ sở đó kiến nghị một số vấn đề nhằm tái cấu trúc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Từ khóa: Kinh doanh bưu chính, tái cấu trúc bưu chính, Việt Nam.

15. Tiếp cận lý thuyết về vai trò của tập đoàn kinh tế đa sở hữu trong nền kinh tế thị trường/ Nguyễn Hữu Đạt, Ngô Tuấn Nghĩa// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 4 (407) .- Tr. 10-15.

Nội dung: Quan niệm và đặc trưng của các tập đoàn kinh tế đa sở hữu, vai trò của các tập đoàn kinh tế đa sở hữu trong nền kinh tế thị trường, những bất ổn và rủi ro mà các tập đoàn kinh tế đa sở hữu có thể gây ra đối với nền kinh tế.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế đa sở hữu, kinh tế thị trường.

16. Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở nước ta những năm tới/ GS. TS. Mai Ngọc Cường// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 36-44.
Nội dung: Trình bày một số thành tựu chủ yếu về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay, những bất cập của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta hiện nay và những nguyên nhân. Một số khuyến nghị xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội những năm tới.
Từ khóa: An sinh xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiễm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội cộng đồng.

17. Việc làm lao động nông thôn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập/ Nguyễn Hoài Nam, Mai Ngọc Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 4 (407) .- Tr. 50-56.
Nội dung: Bài viết đã nêu lên bức trang tổng quát về thực trạng lao động, việc làm nông thôn ở nước ta thời kỳ đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những thách  thức lớn đối với lao động hiện nay như thiếu việc làm, chất lượng yếu, di cư, chính sách… được phân tích kỹ; đồng t.hời bài viết cũng nêu lên một số bài học có tính tham khảo từ kinh nghiệm của Trung Quốc và đề xuất các giải pháp tạo ra việc làm đối với lao động nông thôn ở nước ta.

Từ khóa: Việc làm, lao động nông thôn, thời kỳ hội nhập

TÀI CHÍNH

1. Những sai lệch khiếm khuyết của các báo cáo tài chính Việt Nam/ Trần Xuân Nam// Nhà quản lý .- 2012 .- Số 94 .- Tr. 29-35. 

Nội dung: Trình bày một số sai lệch và khiếm khuyết lớn thường thấy trên các báo cáo tài chính của các công ty Việt Nam (do chế độ kế toán hoặc do thực tế) và cách khắc phục nó.
Từ khóa: Báo cáo tài chính, tài chính Việt Nam, sai lệch trong báo cáo tài chính.

2. Quản lý nợ công và vai trò của kiểm toán nhà nước/ Phan Trường Giang// Kiểm toán .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Nợ công và quản lý nợ công, thực trạng nợ công và quản lý nợ công ở Việt Nam, bài học của Thái Lan, cách tiếp cận quản lý nợ công hợp lý.

Từ khóa: Quản lý nợ công, kiểm toán nhà nước


3. Tái cấu trúc khu vực tài chính – Bài học từ Hàn Quốc/ ThS. Trần Thị Thùy Linh, ThS. Nguyễn Thanh Huyền, TS. Vũ Hùng Phương// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 31-35.

Nội dung: Sau khi trình bày sơ lược một số vấn đề trong hệ thống tài chính của Hàn Quốc trước khi xảy ra khủng hoảng tiền tệ khu vực, bài viết tập trung vào phân tích các biện pháp chính mà chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện để tái cấu trúc khu vực tài chính. Từ đó, bài viết rút ra một số bài học cho quá trình tái cấu trúc khu vực tài chính của Việt Nam.
Từ khóa: Khu vực tài chính, Hàn Quốc, khủng hoảng tài chính, ngân hàng, tái cấu trúc.

NGÂN HÀNG

1. An toàn vốn của các ngân hàng thương mại – thực trạng Việt Nam và giải pháp cho việc áp dụng Hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel II & III/ ThS. Nguyễn Đức Trung// Ngân hàng .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Đánh giá thực trạng mức đủ vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở đối chiếu với chuẩn mực Việt Nam và chuẩn mực quốc tế Basel II & III; Xây dựng các giải pháp áp dụng Hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel nhằm hướng các ngân hàng thương mại Việt Nam quản lý an toàn vốn theo thông lệ quốc tế.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, vốn, an toàn vốn, Hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel II & III.

2. Các giải pháp trước mắt và lâu dài thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ PGS. TS. Trần Hoàng Ngân// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 259 .- Tr. 3-5.

Nội dung: Trình bày các giải pháp trước mắt và lâu dài thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cấu trúc, tài chính – tiền tệ.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ngân hàng/ Nguyễn Quốc Nghi// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 259 .- Tr. 22-29.

Nội dung: Cung cấp những cơ sở khoa học cho các nhà quản trị nhân sự của các ngân hàng có thể nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực hiệu quả dựa trên những nghiên cứu thực tiễn. 

Từ khóa: Lòng trung thành, ngân hàng, công việc, nhân viên.

4. Cơ cấu lại ngân hàng thương mại nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2011 – 2015/ Lê Đắc Cù// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 6 (351) .- Tr. 19-21.

Nội dung: Sự cần thiết cơ cấu lại hoạt động ngân hàng, các nội dung chính yếu của việc cơ cấu lại ngân hàng thương mại, chủ trương của Chính phủ và ngân hàng nhà nước về cơ cấu lại hệ thống tài chính tín dụng Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2015.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, cơ cấu ngân hàng, tài chính tín dụng.

5. Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái đến kết quả xuất, nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam/ Nguyễn Mạnh Hùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 406 .- Tr. 42-49.

Nội dung: Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu ngành dệt may giai đoạn 2006-2010, xem xét sự tăng trưởng của giai đoạn này do sự điều hành linh hoạt của chính sách tỷ giá hay còn do nguyên nhân nào khác. Đồng thời đề xuất các kiến nghị giúp cho các doanh nghiệp dệt may có thể ứng phó được với sự biến động tỷ giá hối đoái giai đoạn 2011-2015.

Từ khóa: Tỷ giá hối đoái, tác động của tỷ hối đoái, xuất – nhập khẩu hàng dệt may, dệt may Việt Nam.

6. Để giảm lãi suất cho vay cần quản trị tốt rủi ro thanh khoản/ Th. Phạm Thành Đạt, ThS. Nguyễn Văn Thanh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 7 (352) .- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản, các nguyên nhân chủ yếu và một số giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, quản trị rủi ro thanh khoản, giảm lãi suất, ngân hàng thương mại.

7. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu tín dụng của hệ thống ngân hàng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015// Ngân hàng .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 6-12.

Nội dung: Trình bày những vấn đề cơ bản về chuyển dịch cơ cấu tín dụng ngân hàng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010. Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu tín dụng của hệ thống ngân hàng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010 – 2015.

Từ khóa: Tín dụng, chuyển dịch cơ cấu tín dụng, ngân hàng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế.

8. Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất ngân hàng ở Việt Nam/ Lê Trang// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 406 .- Tr. 23-28.

Nội dung: Bài viết mô tả cơ chế điều hành lãi suất, diễn biến điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và lãi suất trên thị trường tiền tệ; phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn từ tháng 4-2010 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, lãi suất ngân hàng, cơ chế điều hành lãi suất.

9. Khủng hoảng và quản lý rủi ro thanh khoản ở ngân hàng thương mại/ Nguyễn Trọng Tài// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 406 .- Tr. 29-41.

Nội dung: Bài viết trên cơ sở khảo sát một số cuộc khủng hoảng tài chính kéo theo khủng hoảng thanh khoản trên thế giới, rút ra một số kết luận về công tác quản lý rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro thanh khoản, khủng hoảng

10. Mô hình hạch toán chi phí theo hoạt động – Một cách tiếp cận hiệu quả của kế toán quản trị chi phí vào hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại/ ThS. Nguyễn Thanh Huyền, ThS. Nguyễn Thu Hoài// Ngân hàng .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Bài viết đưa ra cái nhìn toàn diện về phương pháp hạch toán chi phí theo hoạt động (ABC). Đây là một phương pháp tập hợp và tính phí hiện đại, cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích về các nguồn lực được sử dụng trong quá trình hoạt động, phục vụ đắc lực trong công tác quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị chi phí nói riêng. Đồng thời, bài viết cũng phân tích rõ về nhu cầu, điều kiện và hiệu quả của việc áp dụng phương pháp ABC trong quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, kế toán quản trị, hạch toán chi phí, tín dụng.

11. Một số giải pháp chính sách của Ngân hàng Nhà nước năm 2012/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 162 .- Tr. 30-32.

Nội dung: Trình bày các giải pháp chính sách của ngân hàng nhà nước năm 2012 trong việc kiềm chế lạm phát và chính sách tiền tệ.

Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước, chính sách tiền tệ, lạm phát, kinh tế vĩ mô.

12. Một số ý kiến nhằm tăng cường phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam trong điều kiện hội nhập/ ThS. Lương Thị Thu Hằng// Ngân hàng .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 18-23.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết phát triển bền vững các ngân hàng thương mại Việt Nam, thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số ý kiến nhằm tăng cường phát triển bền vững các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

Từ khóa: Ngân hàng, phát triển ngân hàng, hội nhập, phát triển bền vững.

13. Mức độ hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Nhà nước ở thành phố Cần Thơ/ Mai Văn Nam// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 259 .- Tr. 6-12.

Nội dung: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ hỗ trợ của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước ở TP. Cần Thơ. Thông qua số liệu khảo sát 265 doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng mạnh đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Nhà nước là: Mức độ gửi tiền nhanh chóng, trình độ của nhân viên và sự phục vụ nhiệt tình. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ của Ngân hàng thương mại Nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngân hàng thương mại nhà nước, dịch vụ hỗ trợ, mức độ hài lòng

14. Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng/ PGS. TS. Lê Thế Giới, TS. Lê Văn Huy// Ngân hàng .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 10-17.

Nội dung: Giới thiệu những lý thuyết về các khái niệm và mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành. Đồng thời, tiến hành khảo sát định lượng nhằm kiểm định các mối quan hệ và đề xuất những giợi ý cho nhà quản lý.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, dịch vụ ngân hàng, chất lượng dịch vụ, khách hàng.

15. Nhận diện một số yếu tố thuận nghịch tác động đến xu hướng tỷ giá 2012: Cơ hội để ổn định tỷ giá và những vấn đề đặt ra/ TS. Nguyễn Đại Lai// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 162 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Trình bày các nhân tố đã, đang và sẽ tác động vào xu hướng tỷ giá 2012, các yếu tố thuận và các yếu tố nghịch. Từ đó cần biến các nhân tố thuận về ổn định tỷ giá năm 2012 thành cơ hội hiếm có để từng bước cấu trúc lại các cơ chế quản lý ngoại hối nói chung, ngoại tệ nói riêng sao cho phát huy tốt nhất các nguồn ngoại lực quý hiếm.

Từ khóa: Tỷ giá, xu hướng tỷ giá 2012, hoạt động ngân hàng, tài chính, tiền tệ.

16. Phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói/ PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Nhi Quang// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 7 (352) .- Tr. 26-30.

Nội dung: Dịch vụ ngân hàng trọn gói giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả chiến lược quan hệ khách hàng nhằm tạo lập và duy trì quan hệ với các khách hàng có thể đem lại khả năng sinh lời triển vọng và sự thành công ổn định, lâu dài cho ngân hàng. Đó chính là lợi ích vượt trội của dịch vụ ngân hàng trọn gói đối với ngân hàng thương mại mà các giao dịch đơn lẻ không thể có được.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng trọn gói.

17. Quản trị công ty trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ TS. Hạ Thị Thiều Dao// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 10-17.

Nội dung: Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, bài viết đi sâu phân tích thực trạng quản trị công ty trong 37 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trên các khía cạnh: khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty trong các ngân hàng, tính minh bạch và giải trình trách nhiệm của hội đồng quản trị, từ  đó đưa ra những nhận định tổng quát và đề xuất nhằm tăng cường năng lực quản trị công ty trong ngân hàng ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, quản trị công  ty, nguyên tắc quản trị công ty

18. Tái cấu trúc vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Thanh Hương// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 18-27.

Nội dung: Trình bày cụ thể mối quan hệ giữa vốn chủ sở hữu và an toàn hoạt động ngân hàng; phân tích làm rõ thực trạng quy mô, cấu trúc của vốn chủ sỡ hữu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; đưa ra các giải pháp và lộ trình nhằm tăng quy mô, chất lượng các thành phần của vốn chủ sỡ hữu trong việc gắn kết với tăng năng lực, trình độ quản trị tại các ngân hàng thương mại Việt  Nam trong thời gian tới, giai đoạn 2012 – 2020.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, bảng cân đối kế toán, tái cơ cấu, vốn chủ sở hữu, vốn tự có.

19. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam: Bài học từ những thất bại/ TS. Lê Thanh Tâm// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Tổng quan về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, thực trạng và định hướng tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Kinh nghiệm thất bại của các hệ thống ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học cho quá trình tái cơ cấu của Việt Nam và bài học cho quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cơ cấu ngân hàng, tổ chức tín dụng, bài học thất bại, rủi ro.

20. Thông tin mềm và mối quan hệ ngân hàng/ TS. Lê Thị Phương Liên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 7 (352) .- Tr. 31-33.

Nội dung: Thông tin mềm có vai trò đặc biệt trong việc dự báo về mối quan hệ giữa ngân hàng và các doanh nghiệp, nó phản ánh việc các ngân hàng sẽ thiết lập mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp như thế nào. Bài viết này sẽ đánh giá, phân tích thông tin mềm và mối quan hệ liên quan giữa ngân hàng tài chính với doanh nghiệp.

Từ khóa: Thông tin mềm, ngân hàng, quan hệ ngân hàng – doanh nghiệp.

CHỨNG KHOÁN

1. 16 giải pháp để ổn định và phát triển thị trường chứng khoán/ VAFI// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 6 (351) .- Tr. 34-37.

Nội dung: Giới thiệu 16 giải pháp cơ bản để ổn định và phát triển thị trường chứng khoán do Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đề xuất.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, phát triển chứng khoán.

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Lê Hoàng Phúc// Kiểm toán .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Phân tích làm rõ thực trạng trình bày và công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp định hướng việc nâng cao chất lượng thông tin và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, thông tin tài chính, công ty niêm yết.
GIÁO DỤC

1. Khả năng điều chỉnh hành vi chọn ngành học của học phí Việt Nam/ TS. Lê Thị Bích Ngọc// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 63-67.

Nội dung: Học phí được cho là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu học tập tăng cao vượt quá khả năng bao cấp của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, chính sách học phí có tác động lớn đến người học. Bài báo nghiên cứu quan điểm của sinh viên đối với chính sách học phí hiện hành và tác động của chính sách học phí đến hành vi lựa chọn ngành học thông qua khảo sát các sinh viên thuộc nhiều ngành học khác nhau. Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài báo đã nêu ra các kiến nghị cho Nhà nước và các nhà hoạch định chính sách giáo dục đại học trong việc xây dựng các chính sách học phí. 
Từ khóa: Giáo dục đại học, học phí, hành vi chọn ngành học.

NGÔN NGỮ
1. Một vài hệ luận ngữ nghĩa học tổng quát của tiếng Việt liên hệ với khái niệm Tiếng / GS. TS. Lê  Quang Thiêm// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 4 (198) .- Tr. 1-6.
Nội dung: Tiếng là hình vị của ngữ pháp tiếng Việt cũng như Việt ngữ học. Quan điểm lấy Tiếng làm đơn vị cơ sở của ngữ pháp Việt ngữ có thể coi là một đột phá quan trọng. Hệ luận của quan điểm này về mặt tri thức cũng như phương pháp nghiên cứu không chỉ có tầm tác động lớn đến ngữ pháp học, mà cho cả ngữ nghĩa học và nhiều phạm vi liên hệ khác của Việt ngữ học mà giới nghiên cứu, giảng dạy cần xem xét vận dụng. Bài viết này nêu lên một vài hệ luận ngữ nghĩa học tổng quát của tiếng Việt trong liên hệ với khái niệm Tiếng.
Từ khóa: Tiếng Việt, Tiếng, ngữ nghĩa học, Việt ngữ học.
2. Tìm hiểu cách sáng tạo và sử dụng cụm từ mang tính thành ngữ mới trên báo chí (Từ năm 2000 đến nay)/ Ngô Thu Hương// Ngôn ngữ .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 61-70.
Nội dung: Tác giả chọn những cụm từ có tính thành ngữ mới xuất hiện trong những năm gần đây (từ năm 2000 đến nay) làm đối tượng khảo cứu với hướng tiếp cận sau: 1. Hình thức (số tiếng); 2. Cơ chế cấu tạo; 3. Nguồn gốc; 4. Kiểu cấu tạo; 5. Tần số xuất hiện của các cụm từ mang tính thành ngữ để thấy được sự sáng tạo và sử dụng chúng trên báo chí nói riêng và trong tiếng Việt nói chung.
Từ khóa: Thành ngữ, ngôn ngữ học, tiếng Việt, ngôn ngữ báo chí.

3. Ứng dụng phương pháp học cộng tác trong môn tiếng Anh tại các Trường đại học ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 5 (199) .- Tr. 24-29.
Nội dung: Làm rõ khái niệm và nhận thức hai phương pháp giảng dạy ngôn ngữ nổi bật hiện nay: học cộng tác và giảng dạy ngôn ngữ theo hướng giao tiếp, đặc biệt là những khái niệm và hình thức ứng dụng về việc học cộng tác, giúp các giáo viên và học viên có thể liên hệ thực tế sử dụng “cặp” và “nhóm” trong môn ngoại ngữ tiếng Anh sao cho hợp lý, hiệu quả, có thể mang lại lợi ích tối đa cho người học và giúp nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho học viên. 
Từ khóa: Giảng dạy tiếng Anh, phương pháp học cộng tác, giáo dục đại học.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Một số giải pháp duy trì và phát triển dịch vụ truyền số liệu tại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Văn Khoa, ThS. Nguyễn Thị Phương Dung// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Việc tìm hiểu thực trạng thị trường và đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền số liệu của khách hàng tổ chức/ doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp duy trì và phát triển dịch vụ truyền số liệu là bài toán đặt ra cho các nhà cung cấp. Bài viết giới thiệu về thị trường truyền số liệu tại Việt Nam, một số giải pháp duy trì và phát triển dịch vụ truyền số liệu tại thị trường Việt Nam.

Từ khóa: Truyền số liệu, dịch vụ truyền số liệu, giải pháp truyền số liệu.

2. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thiết bị điện tử công suất đến lưới điện xử lý công nghiệp/ PGS. TS. GVCC. Thái Duy Thức// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 136 tháng 4 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Đề cập tới những tác hại do các thiết bị điện tử công suất gây ra trên lưới điện của các xí nghiệp khi sử dụng chúng, đồng thời giới thiệu phương pháp xác định phổ tần của các sóng hài bậc cao do các thiết bị đó gây ra trên lưới và các giải pháp loại bỏ chúng.

Từ khóa: Thiết bị điện tử công suất, lưới điện xử lý, điện công nghiệp

3. Xu hướng phát triển mạng truy nhập vô tuyến/ Minh Chung// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Bài báo cung cấp cái nhìn chuyên sâu về xu hướng phát triển mạng truy nhập vô tuyến và đánh giá ảnh hưởng của các thay đổi này lên mạng hiện tại.
Từ khóa: Mạng truy nhập vô tuyến, quản lý mạng, mạng di động.

XÂY DỰNG

1. Ảnh hưởng của mô men thứ cấp đến khả năng chịu uốn của dầm liên tục bê tông ứng lực trước/ TS. Ngô Lâm Thao// Xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 70-72.

Nội dung: Đề cập đến ảnh hưởng của mô men thứ cấp đến khả năng chịu uốn của dầm liên tục bê tông ứng lực trước trong tương tác với sự phân phối lại mô men.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, mô men thứ cấp, dầm liên tục, bê tông ứng lực trước

2. Các đặc trưng nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng – Quy định trong một số hệ thống tiêu chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình/ ThS. Hoàng Anh Giang// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 1 .- Tr. 44-49.

Nội dung: Giới thiệu một số phương pháp phân loại kỹ thuật đối với các đặc trưng nguy hiểm về cháy của vật liệu xây dựng quy định trong hệ thống tiêu chuẩn an toàn cháy hiện hành của Việt Nam và của một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác. Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan cùng những nét chính của quy trình thử nghiệm xác định các đặc trưng nguy hiểm cháy tương ứng của vật liệu cũng được đề cập một cách ngắn gọn.

Từ khóa: Vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn về an toàn cháy, an toàn cháy cho nhà và công trình.

3. Đánh giá độ tin cậy và tình trạng kỹ thuật của kết cấu xây dựng theo những dấu hiệu mặt ngoài công trình/ PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính, KS. Nguyễn Chí Hiếu// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 1 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày các phương pháp đánh giá nhanh độ tin cậy của công trình xây dựng trên cơ sở những dấu hiệu hư hỏng hiện hữu, đồng thời dự báo xác suất xảy ra sự cố của công trình.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, kết cấu xây dựng, mặt ngoài công trình.

4. Đánh giá khả năng thông hướng khi thi công đường hầm bằng phương pháp đào hầm đối hướng/ KS. Diêm Công Huy// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 1 .- Tr. 57-60.

Nội dung: Trong quy trình thi công đường hầm thì công tác trắc địa đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Một trong những nhiệm vụ của công tác trắc địa là đảm bảo khi thi công đào hầm phải đúng theo thiết kế cả về mặt bằng và độ cao. Bài báo trình bày phương pháp kiểm tra, từ đó đưa ra nhận xét về khả năng thông hướng của đường hầm và đưa ra các kiến nghị kịp thời giúp chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công tránh để xảy ra các sai sót đáng kể gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng tới tiến độ thi công của công trình.

Từ khóa: Thi công đường hầm, phương pháp đào hầm hướng đối, thông hướng trong đường hầm.

5. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị quy hoạch các khu du lịch ven Biển Bắc Trung Bộ/ ThS. Đặng Quốc Khánh// Quy hoạch xây dựng .- 2012 .- Số 56 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Trình bày tiềm năng của du lịch biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, thực trạng quy hoạch xây dựng các khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ, những yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng khu vực ven biển. Một số đề xuất giải pháp về quản lý quy hoạch các khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ. Giải pháp quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan khu du lịch ven biển; Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý bằng việc thành lập Ban quản lý khu du lịch để thống nhất quản lý quy hoạch khu du lịch ven biển; Giải pháp quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch ven biển…

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, quy hoạch khu du lịch ven biển, Biển Bắc Trung Bộ, quản trị quy hoạch.

6. Một số kết quả nghiên cứu về mặt dựng tường kính của nhà cao tầng/ TS. Vũ Thành Trung// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 1 .- Tr. 22-29.

Nội dung: Hệ thống mặt dựng là một trong những bộ phận đắt tiền của nhà cao tầng và giá thành của hệ thống mặt dựng có thể lên tới 20% tổng giá thành xây dựng của một công trình cao tầng. Do đó, công tác thiết kế và kiểm tra chất lượng cho hệ thống mặt dựng tường kính rất được coi trọng. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về mặt dựng tường kính của nhà cao tầng.

Từ khóa: Mặt dựng tường kính, nhà cao tầng, kỹ thuật xây dựng.

7. Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun đàn hồi động của nền mặt đường bê tông xi măng/ KS. Trần Thuận Lợi, PGS. TS. Phạm Cao Thăng, ThS. Nguyễn Văn Hiếu// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 19-25, 31.

Nội dung: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu bằng thực nghiệm quan hệ giữa mô đun đàn hồi động và mô đun đàn hồi tĩnh nền đất dưới kết cấu mặt đường bê tông xi măng, phục vụ tính toán thiết kế và đánh giá sức chịu tải mặt đường bê tông xi măng (đường ô tô, sân bay) chịu tác dụng tải trọng động.

Từ khóa: Mô đun đàn hồi động, mặt đường bê tông xi măng, thiết kế mặt đường

8. Nhà ở cao tầng Hà Nội: Tính địa phương và xu hướng thiết kế tiết kiệm năng lượng/ KTS. Ngô Lê Minh// Quy hoạch xây dựng .- 2012 .- Số 56 .- Tr. 44-46.

Nội dung: Quá trình phát triển nhà ở cao tầng tại Hà Nội, đặc điểm mới về kiến trúc và thiết kế mặt bằng, tính địa phương và xu hướng thiết kế nhà ở cao tầng, các xu hướng cụ thể. Xu hướng phát triển nhà ở cao tầng với kiến trúc có hiệu quả về năng lượng.

Từ khóa: Thiết kế nhà cao tầng, thiết kế tiết kiệm năng lượng, tính địa phương trong thiết kế.

9. Phân tích các phương pháp thi công đường hầm metro trong điều kiện đất yếu/ NCS. ThS. Nguyễn Anh Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 37-44.

Nội dung: Việc nghiên cứu xây dựng tuyến metro ở nước ta còn mới mẻ, các cơ quan chức năng chưa ban hành các chi dẫn cụ thể hay quy trình, quy phạm về thiết kế và xây dựng tuyến metro. Bài báo giới thiệu các phương pháp thi công xây dựng hầm trong đất yếu, phương pháp thi công tường liên tục dưới đất, phương pháp khiên đào – TBM.

Từ khóa: Thi công đường hầm metro, phương pháp thi công, đất yếu, kỹ thuật xây dựng.

10. Quản lý phát triển đô thị bền vững/ Han Verschure// Quy hoạch xây dựng .- 2012 .- Số 56 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Trình bày các tầng bậc quản lý đô thị: Chính sách – chương trình- dự án, quản lý phát triển bền vững, một số khía cạnh cơ bản trong diễn đàn phát triển bền vững, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, các chương trình và dự án.

Từ khóa: Đô thị bền vững, quy hoạch đô thị, quản lý đô thị, dự án xây dựng.

11. Quy hoạch và quản lý khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ ứng phó với biến đổi khí hậu/ ThS. Đặng Quốc Khánh// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 66-68.

Nội dung: Tổng quan về tác động biến đổi khí hậu, quy hoạch và quản lý các khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ ứng phó với biến đổi khí hậu, một số giải pháp quy hoạch và quản lý xây dựng.

Từ khóa: Khu du lịch ven biển, quy hoạch,biến đổi khí hậu, ven biển Bắc Trung Bộ.

12. Tạo hình kiến trúc cho cầu đi bộ đa chức năng bằng kết cấu dàn không gian/ ThS. KTS. Tống Trần Đức Tuấn, PGS. TS. Tống Trần Tùng// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Giới thiệu một nghiên cứu đề xuất ý tưởng về kiến trúc và kết cấu của các tác giả nhằm tạo hình kiến trúc, tăng hiệu ứng thẩm mỹ cho công trình cầu đi bộ đa chức năng bằng cách sử dụng hệ kết cấu dàn không gian với những giải pháp thiết kế đặc trưng được thực hiện có sự hỗ trợ tính toán bằng công cụ máy tính. 

Từ khóa: Cầu đi bộ đa chức năng, kết cấu dàn không gian, tạo hình kiến trúc, kiến trúc cầu.

13. Thí nghiệm mối nối nhà công nghiệp hóa chịu tải trọng động đất: Phần 1/ PGS. TS. Trần Chủng, PGS. TS. Võ Văn Thảo, TS. Lê Minh Long, TS. Đỗ Tiến Thịnh, KS. Trần Ngọc Cường, KS. Ngô Mạnh Toàn// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 1 .- Tr. 3-10.

Nội dung: Trình bày nội dung lựa chọn thiết kế đối tượng thí nghiệm và hệ thống chịu tác dụng tải trọng, các số tiếp theo sẽ trình bày các công tác chế tạo, lắp dựng đối tượng thí nghiệm, hệ thống đo đạc và quy trình tác dụng tải và kết quả thí nghiệm.

Từ khóa: Xây dựng nhà công nghiệp, mối nối nhà công nghiệp, tải trọng động đất.

14. Thiết kế tường chắn đất có cốt theo 22TCN272-05/ KS. Phan Công Phương// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Trình bày những nội dng cơ bản trong việc tính toán, thiết kế tường chắn đất có cốt và kết quả thiết kế hạng mục tường chắn đất có cốt thuộc các dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, Đường trục Nam Hà Tây, Quốc lộ 24, cầu Nhật Lệ 2.

Từ khóa: Tường chắn đất, thiết kế tường chắn đất, tiêu chuẩn Thiết kế cầu 22TCN272-05

15. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cầu đường bộ/ Hoàng Hiền// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 12-20.

Nội dung: Giới thiệu các ứng dụng công nghệ thông tin vào ông tác quản lý cầu đường bộ như: số hóa hồ sơ kỹ thuật, các công tác trong chương trình “sổ tay người quản lý đường”…

Từ khóa: Quản lý cầu đường bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, tín học hóa.

16. Xác định các yếu tố bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu trong thiết kế chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đô thị/ TS. Nguyễn Lâm Quảng// Xây dựng .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 49-51.

Nội dung: Xác định các yếu tố ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu trong thiết kế chuẩn bị kỹ thuật và các biện pháp ứng phó: các yêu cầu đối với các công tác chuẩn bị kỹ thuật; đặc điểm, tính chất của mưa, triều, lũ… và các kịch bản của biến đổi khí hậu; một số đề xuất về các giải pháp ứng phó.

Từ khóa: Xây dựng đô thị, biến đổi khí hậu, kỹ thuật đất xây dựng, thiết kế đô thị.

17. Xây dựng phần mềm mô phỏng quy trình lắp ghép cầu quân sự và các công nghệ thi công cầu hiện đại / TS. Phạm Văn Thoan, KS. Nguyễn Thanh Sang, KS. Nguyễn Trọng Chức// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 30-35, 43.

Nội dung: Giới thiệu phần mềm mô phỏng động 3D quy trình lắp ghép các loại cầu quân sự (PMP, Belay…) và công nghệ thi công cầu hiện đại (đúc hẫng, lắp hẫng, đúc đẩy, đúc trên đà giáo di động…) bằng ngôn ngữ Visual Basis kết hợp với các chương trình hỗ trợ tiện ích khác như Mây, 3DS max, Invertor, Solitwork, 3Dview, Flash, Icon Cool Editor, Untra Video Joiner, Untra Video Splitter, Sothink SWF Qucker, Total Video Converter, đồng thời cách khai thác sử dụng chương trình.

Từ khóa: Cầu hiện đại, công nghệ thi công cầu, cầu quân sự, lắp ghép cầu quân sự, phần mềm mô phỏng.

KẾ TOÁN

1. Các giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường tại Việt Nam/ NCS. Đỗ Thị Ánh Tuyết// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 53 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Trình bày các nhóm giải pháp chung, các nhóm giải pháp về nghiệp vụ, nhóm giải pháp về quy trình và kỹ thuật kiểm toán, giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm toán (gồm kiểm toán tài chính, các cuộc kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động).

Từ khóa: Kiểm toán, kiểm toán môi trường, tổ chức kiểm toán.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trình tin học hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/ Phan Đức Dũng, Phạm Anh Tuấn// Kiểm toán .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Việc tin học hóa kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ không những giải quyết được vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và chính xác mà còn làm tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán, tạo cơ sở để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả của các hoạt động và làm cơ sở đưa ra các quyết định để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Từ khóa: Tin học hóa, tin học hóa trong kế toán, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Việt Nam.

3. Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và những rủi ro đối với hoạt động kiểm toán – kinh nghiệm ứng phó của Trung Quốc/ Đặng Thị Hoàng Liên// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 53 .- Tr. 62-65.

Nội dung: Bài viết đề cập đến một số rủi ro mà ngành kiểm toán Trung Quốc phải đối mặt khi Trung Quốc gia nhập WTO các biện pháp ứng phó chủ yếu. Một số bài học kinh nghiệm và giải pháp cho kiểm toán nhà nước Việt Nam trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO.

Từ khóa: Kiểm toán, hoạt động kiểm toán, kiểm toán Trung Quốc, rủi ro trong hoạt động kiểm toán, WTO.

4. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quản trị nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa/ TS. Trần Hải Long// Kế toán & kiểm toán .- 2012  .- Số tháng 3 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Trình bày những yêu cầu cơ bản đối với việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quản trị theo từng đối tượng quản trị: đối với quản trị tài sản, quản trị nguồn vốn, quản trị chi phí, quản trị doanh thu.

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ thống chỉ tiêu quản trị.

5. Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị tài sản cố định để tính khấu hao khi phân tích dự án đầu tư xây dựng/ Vũ Kim Yến// Xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 64-67.

Nội dung: Trình bày cách xác định giá trị tài sản cố định để khấu hao khi phân tích dự án đầu tư hiện hành, hoàn thiện phương pháp xác định giá trị tài sản cố định khấu hao khi lập dự án đầu tư xây dựng: nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định khi phân tích dự án đầu tư, giá trị tài sản cố định để tính khấu hao khi lập dự án đâu tư, giá trị tài sản phải tính khấu hao khi tính đến mặt bằng giá cả dùng để xác định giá trị tài sản cố định.

6. Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập/ ThS. Đinh Thị Thu Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Thủ tục phân tích là một trong những thủ tục kiểm toán viên khai thác bằng chứng kiểm toán nhanh chóng, hiệu quả đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí kiểm toán. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy kiểm toán viên áp dụng thủ tục này mang tính chất rập khuôn, cứng nhắc, không phát huy hết tác dụng của chúng trong việc tìm kiếm gian lận sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. Bài viết trao đổi về thực trạng áp dụng thủ tục phân tích tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả của thủ tục này trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Từ khóa: Kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán độc lập, phân tích.

7. Hoàn thiện tổ chức thông tin phục vụ kế toán hợp nhất kinh doanh trong tập đoàn kinh tế/ ThS. Ngô Thị Thu Hương// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Trình bày những vấn đề cơ bản trong việc thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ cho kế toán hợp nhất kinh doanh trong tập đoàn kinh tế.

Từ khóa: Kế toán hợp nhất, thông tin kế toán, tập đoàn kinh tế.

8. Hoàn thiện việc phân loại hành vi gian lận trong Chuẩn mực kiểm toán số 240/ ThS. Phan Thanh Hải// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Khái quát chung về gian lận và gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính, phân loại hành vi gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính theo quan điểm của chuẩn mực kiểm toán quốc tế và quan điểm của Hiệp hội các nhà điều tra gian lận Hoa Kỳ. Nội dung của chuẩn mực kiểm toán số 240 ở Việt Nam và những vấn đề cần hoàn thiện.

Từ khóa: Chuẩn mực kiểm toán số 240, hành vi gian lận

9. Kiểm soát thông tin kế toán chu trình doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh/ TS. Nguyễn Hữu Ánh// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 54 tháng 4 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Nhận định, đánh giá, phân tích các rủi ro có thể xảy ra trong mỗi hoạt động chính của chu trình doanh thu và từ đó thiết kế ra một hệ thống thông tin kế toán hiệu quả trong quy trình thủ tục xử lý thông tin trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường tính kiểm soát chặt chẽ chu trình doanh thu và từ đó thiết kế ra một hệ thống thông tin kế toán hiệu quả trong quy trình thủ tục xử lý thông tin trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường tính kiểm soát chặt chẽ chu trình doanh thu.

Từ khóa: Thông tin kế toán, chu trình doanh thu, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kiểm soát thông tin kế toán.

10. Kinh ngiệm quốc tế quy định về chuẩn mực IAS 02 – Hàng tồn kho/ TS. Lưu Đức Tuyên// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 54 .- Tr. 64-65.

Nội dung: Lịch sử hình thành và mục đích của IAS 02, các khái niệm và nội dung cơ bản của IAS 02 về hàng tồn kho.

Từ khóa: Chuẩn mực IAS 02, hàng tồn kho.

11. Lập kế hoạch kiểm toán năm đối với kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính/ Lê Thị Thu Hà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 53 .- Tr. 43-45.

Nội dung: Trình bày các bước khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán nội bộ: thống nhất mục tiêu kiểm toán, xác định cách thức tổ chức và phương pháp kiểm toán, thu thập thông tin tổng quan về doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán năm.

Từ khóa: Kiểm toán, kiểm toán nội bộ, công ty tài chính, lập kế hoạch kiểm toán.

12. Mối quan hệ giữa cơ chế phân cấp quản lý tài chính và kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang// Kiểm toán .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 20-25.

Nội dung: Tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ chế phân cấp quản lý tài chính với kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất, từ đó xây dựng những nội dung cơ bản của kế toán trách nhiệm vào các doanh nghiệp Việt Nam đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Quản lý tài chính, kế toán trách nhiệm, cơ chế chế phân cấp quản lý tài chính, doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

13. Nguyên tắc thận trọng trong kế toán Việt Nam/ TS. Lê Như Tuyền, TS. Vũ Mạnh Chiến// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 54 tháng 04 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Ở phần đầu bài viết, giới thiệu nguyên tắc thận trọng ở các nước phương Tây. Phần tiếp theo là đề cập đến nguyên tắc thận trọng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và phần kết luận là làm rõ những khác biệt cơ bản và giải thích chúng dưới góc nhìn của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán Việt Nam, nguyên tắc thận trọng, kinh tế thị trường.

14. Những điểm cần lưu ý trong kiểm toán dự phòng nợ phải thu khó đòi/ ThS. Hoàng Thị Hồng Vân// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 54 tháng 4 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Việc xác định dự phòng nợ phải thu khó đòi mà các đơn vị trích lập là công việc khá phức tạp, cần được các kiểm toán viên thực hiện một cách cẩn trọng trong quá trình kiểm toán. Bài viết trình bày những điểm cần lưu ý trong kiểm toán dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Từ khóa: Kiểm toán, nợ khó đòi, kiểm toán dự phòng.

15. Nội dung cơ bản của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về tài sản cố định hữu hình/ TS. Chúc Anh Tú// Kiểm toán .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 45 - 47.

Nội dung: Trình bày các nội dung cơ bản của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về tài sản cố định hữu hình.

Từ khóa: Báo cáo tài chính quốc tế, tài sản số định hữu hình, chuẩn mực kế toán.

16. Phân tích doanh thu – chi phí trong doanh nghiệp du lịch/ ThS. Trần Thượng Bích La// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 21, 17.

Nội dung: Phân tích tỷ trọng doanh thu, chi phí của từng dịch vụ, phân tích tỷ lệ chi phí trên doanh thu dịch vụ, phân tích chi phí trên một ngày khách.

Từ khóa: Phân tích doanh thu – chi phí, doanh nghiệp du lịch

17. Quan điểm mới về phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận (CVP)/ Phạm Thị Bích Vân// Kế toán & kiểm toán .- Số tháng 3 .- Tr. 33-34, 23.

Nội dung: Phân tích CVP là một công cụ được sử dụng thường xuyên bởi các nhà quản trị trong quá trình ra quyết định. Phân tích CVP theo quan điểm mới nghĩa là bổ sung một số biến vào mô hình phân tích CVP truyền thống (chi phí sử dụng vốn, cấu trúc tài sản, rủi ro kinh doanh) để giúp các nhà quản trị xem xét thấu đáo hơn khi ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định. Nhằm mục tiêu cuối cùng là đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Từ khóa: CVP, phân tích hiệu quả kinh doanh, quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận.

18. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với việc hạch toán kế toán: Bài 7: Nội dung trích lập quỹ khoa học công nghệ và sự khác biệt về thuế suất/ TS. Chúc Anh Tú// Kế toán & kiểm toán .- 21012 .- Số tháng 3 .- Tr. 31-32, 28.

Nội dung: Trình bày nội dung trích lập quỹ khoa học công nghệ và sự khác biệt về thuế suất

Từ khóa: Hạch toán kế toán, thuế thu nhập doanh nghiệp, Quỹ khoa học công nghệ, thuế suất, trích lập quỹ.

19. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán chu trình doanh thu trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán/ ThS. Nguyễn Thị Khánh Phương// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 7-10.

Nội dung: Chu trình doanh thu hay còn gọi là chu trình bán hàng – thu tiển. Chu trình doanh thu bao gồm các nghiệp vụ kế toán ghi nhận những sự kiện phát sinh liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thanh toán công nợ khách hàng. Vậy khi doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thì việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán chu trình doanh thu sẽ như thế nào? Bài viết sẽ hướng dẫn công tác này.

Từ khóa: Hệ thống thông tìn kế toán, tin học hóa, chu trình doanh thu, chu trình bán hàng – thu tiền.

20. Vận dụng phương pháp kiểm toán trong đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý hoạt động cung ứng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh/ ThS. Trần Phương Thùy// Kiểm toán .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 40-42.

Nội dung: Đề cập tới việc vận dụng phương pháp kiểm toán trong đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu năng của quản lý hoạt động cung ứng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với các bước như: mô tả và lý giải các phát hiện kiểm toán, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả và hiệu năng quản lý, đưa ra các giải pháp để sữa chữa, cải tiến hoạt động.

Từ khóa: Kiểm toán, phương pháp kiểm toán, quản lý hoạt động, lĩnh vực sản xuất – kinh doanh.

Từ khóa: Tài sản cố định, dự án đầu tư xây dựng, phân tích dự án đầu tư xây dựng, tính khấu hao
QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. CEO và nghệ thuật huy động vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế/ Xuân Nam// Nhà quản lý .- 2012 .- Số 94 .- Tr. 53-57.

Nội dung: Làm thế nào để huy động vốn một cách hiệu quả, nhất là từ các quỹ đầu tư quốc tế luôn là câu hỏi lớn của các Tổng giám đốc, các nhà đầu tư cá nhân cũng luôn đặt câu hỏi là các quỹ đầu tư phân tích, định giá một công ty như thế nào? Bài viết trình bày một số kinh nghiệm về nghệ thuật huy động vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế.

Từ khóa: CEO, huy động vốn, quỹ đầu tư quốc tế.

2. Chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển/ Nguyễn Hoàng Việt// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 406 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Chiến lược thương hiệu là một trong những bộ phận cấu thành quan trọng nhất của chiến lược kinh doanh. Bài viết dựa trên các kết quả khảo sát thực trạng nhận thức và triển khai công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp ngành may Việt Nam để đề xuất mô hình quá trình tái định vị và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Phát triển thương hiệu, chiến lược thương hiệu, doanh nghiệp ngành may Việt Nam
3. Khung năng lực và ứng dụng trong hoạt động quản trị nhân sự/ Ngô Quý Nhâm// Nhà quản lý .- 2012 .- Số 94 .- Tr. 36-39.
Nội dung: Phương pháp quản lý dựa trên năng lực là một phương pháp xác định, chuẩn hóa và áp dụng các hành vi có thể tạo ra sự khác biệt về hiệu quả giữa những cá nhân xuất sắc và những người bình thường và đảm bảo một cách hiểu thống nhất khi nói về các hành vi quan trọng gắn với công việc.
Từ khóa: Quản trị nhân sự, khung năng lực.
4. Một số vấn đề lý luận về thuế trong thương mại điện tử/ PGS. TS. Nguyễn Văn Minh// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 178 .- Tr. 51-57.

Nội dung: Thương mại điện tử làm nảy sinh các vấn đề mới liên quan đến thuế cần nghiên cứu giải quyết. Bài viết tập trung vào việc phân tích một số vấn đề lý luận là cơ sở cho hoạch định chính sách thuế trong thương mại điện tử. Đó là các vấn đề về ảnh hưởng mang tính nguyên tắc của thương mại điện tử tới thuế; vấn đề phân loại hàng hóa và dịch vụ trong thương mại điện tử; và vấn đề liên quan tới khái niệm “cơ sở thường trú” trong thương mại điện tử.

Từ khóa: Thương mại điện tử, thuế trong thương mại điện tử, dịch vụ điện tử, cơ sở thường trú.

5. Quản trị marketing/ Tường Anh// Nhà quản lý .- 2012 .- Số 94 .- Tr. 40-44.
Nội dung: Trình bày các quan điểm quản trị marketing: quan điểm tập trung vào sản xuất, tập trung vào hoàn thiện sản phẩm, tập trung vào bán hàng, quan điểm marketing; Quản trị marketing..
Từ khóa: Marketing, quản trị marketing

6. Rào cản pháp luật đối với hoạt động Marketing tại Việt Nam/ ThS. Lê Đăng Lăng// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 259 .- Tr. 57-63.

Nội dung: Trình bày tác động của yếu tố pháp luật đến hoạt động công ty, một số rào cản pháp luật đến hoạt động marketing tại Việt Nam và một số gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing.

Từ khóa: Pháp luật, quản trị công ty, hoạt động marketing, Việt Nam

7. Văn hóa doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp/ TS. Lê Thị Kim Nga// Ngân hàng .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 52-55.
Nội dung: Giới thiệu mô hình văn hóa doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp.

THUẾ

1. Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Quang Tiến// Tài chính .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 10-13.

Nội dung: Hoạt động chuyển giá tuy không mới nhưng luôn là vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của dư luận và cơ quan quản lý. Ngăn chặn hoạt động chuyển giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính trong năm 2012 nhằm hạn chế tình trạng thất thu ngân sách nhà nước. Bài viết phản ánh thực trạng chuyển giá và công tác chống chuyến giá tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá.
Từ khóa: Chuyển giá, chống chuyển giá, thuế, quản lý thuế, tài chính.

2. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn: Những vấn đề đặt ra/ Lưu Ngọc Thơ// Tài chính .- 2012 .- Số tháng 3 .- Tr. 55-57.
Nội dung: Trình bày thực trạng quản lý thuế doanh nghiệp lớn và các giải pháp thực hiện như: xây dựng tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp lớn đưa vào diện quản lý, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thuế, các chức năng đảm nhiệm, công nghệ thông tin, nhân sự.
Từ khóa: Thuế, quản lý thuế, thuế doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn.

`
KIẾN TRÚC
1. Đô thị hóa thiếu kiểm soát, đói nghèo và thiên tai: Bài học nhìn từ đô thị của các nước đang phát triển/ TS. Hoàng Vĩnh Hưng// Xây dựng .- 2012 .- Số 03 .- Tr. 52-54.

Nội dung: Làm rõ khái niệm thiên tai và các hình thức thiên tai trên thế giới. Phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa đô thị hóa, đói nghèo và tính dễ bị tổn thương trước thiên tai, những lý do chính dẫn đến tăng trưởng đô thị không chính tắc. Hiểu và làm rõ liên hệ giữa thiên tai và các nguyên nhân sâu xa của tính dễ bị tổn thương là việc làm cần thiết để giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại đô thị.
Từ khóa: Đô thị hóa, tăng trưởng đô thị, thiên tai.

2. Điều gì làm nên một thành phố năng động, thú vị/ TS. KTS. Trương Văn Quảng// Kiến trúc Việt  Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 14-15.

Nội dung: Không gian công cộng đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng cuộc sống của người dân và sự thịnh vượng của đô thị. Nó nâng cao hình ảnh của đô thị, thu hút khách du lịch và tạo ra những hoạt động kinh tế quan trọng, tăng sự hấp dẫn và khả năng cạnh tranh. Điều này góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng cho cuộc sống đô thị sinh động, tươi mới và giàu bản sắc hơn. Vậy các nước đã làm gì cho đô thị của mình, tạo dựng hệ khung thiên nhiên cơ bản như thế nào là nội dung cơ bản của bàii viết này.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, thành phố năng động, kiến trúc công trình công cộng.
3. Không gian công cộng và phương pháp tiếp cận/ ThS. KTS. Thái Lan Anh, ThS. KTS. Robert Van Nouhuys// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 29-31.
Nội dung: Không gian công cộng có ý nghĩa như thế nào, phương pháp tiếp cận cho việc thiết kế các không gian công cộng: tính chất, sự kết nối, các yếu tố mang lại thành công, nguyên tắc thiết kế không gian công cộng. Ví dụ nghiên cứu: quy hoạch Phủ Xanh Hồng Kông.
Từ khóa: Kiến trúc công cộng, không gian công cộng, quy hoạch đô thị, phương pháp tiếp cận.

4. Kinh nghiệm quốc tế phát triển không gian công cộng// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 32-35.
Nội dung: Tại các nước phát triển, không gian công cộng từ lâu luôn được coi là một phần quan trọng trong đô thị. Những kinh nghiệm thực tiễn về cải tạo và phát triển mới trong quá trình tái thiết đô thị mà các nước đã trải qua chính là bài học hữu ích mà Việt Nam có thể tham khảo. Bài viết giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước như: tạo sự hồi sinh cho các không gian công cộng ở Los Angeles (Mỹ), tạo sự hoành tráng và đổi mới cho không gian công cộng truyền thống ở Barcelona (Tây Ban Nha), cải tạo kè sông thành không gian công cộng (Pháp), đưa không gian dịch vụ công cộng vào trong nhà và trong lòng đất…
Từ khóa: Không gian công cộng, quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị, kiến trúc quốc tế.

5. Quản lý phát triển cây xanh đô thị & sự tham gia của cộng đồng/ PGS. TS. Vũ Thị Vinh// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 69-71.
Nội dung: Trình bày một số kinh nghiệm của các nước về xây dựng thành phố xanh: kinh nghiệm của Canada về xây dựng các cộng đồng nở hoa, sự tham gia của cộng đồng trong quản lý cây xanh ở Singarpore. Một vài kinh nghiệm về sự tham gia của cộng đồng xây dựng các thành phố xanh ở nước ta.

Từ khóa: Quản lý đô thị, cây xanh đô thị, quy hoạch đô thị

VĂN HỌC
1. Một số vấn đề ngôn ngữ văn chương từ góc nhìn tín hiệu thẩm mỹ/ TS. Trương Thị Nhàn// Nghiên cứu văn học .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 17-33.
Nội dung:  Hệ thống hóa và bổ sung một số vấn đề lý luận liên quan đến việc nghiên cứu tín hiệu thầm mỹ và là một bước nhằm cụ thể hóa hướng nghiên cứu văn chương dựa vào ngôn ngữ tín hiệu thẩm mỹ.
Từ khóa: Ngôn ngữ văn chương, tín hiệu thẩm mỹ, tác phẩm văn học, ngôn ngữ học.

DU LỊCH
1. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với khách sạn 4-5 sao: nghiên cứu thực tiễn tại Green Plaza – Đà Nẵng/ TS. Lê Văn Huy, ThS. Nguyễn Duy Quang// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 258 .- Tr. 52-60.

Nội dung: Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết của các tác giả trên thế giới và thực hiện nghiên cứu định tính. Bài viết sẽ giới thiệu mô hình lý thuyết nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế, đồng thời nghiên cứu định lượng tại khách sạn Green Plaza – Đà Nẵng.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, khách du lịch quốc tế, khách sạn 4-5 sao, sự hài lòng, TP. Đà Nẵng.
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